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BÀI THI VẬT LÝ
Câu 1. Thực hiện giao thoa ánh sáng bằng khe Young với các thông số: khoảng cách giữa hai khe S1 và S2 là a = 1mm, khoảng cách từ hai nguồn sáng đến màn quan sát là D = 3m. Khi toàn bộ hệ thống đặt trong không khí thì người ta đo được khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là i = 1,5mm. Đổ đầy nước có chiết suất 
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 vào khoảng cách giữa màn quan sát và mặt phẳng chứa hai khe. Đặt trước một trong hai khe sáng một bản mỏng, phẳng có hai mặt song song bằng thủy tinh có chiết suất n’ = 1,5, bề dày e =15μm. So với trước khi đặt bản mỏng, hệ thống dịch chuyển đến vị trí vân thứ


A. 5.
B. 10.
C. 15.
D. 20.

Câu 2. Theo định luật bảo toàn điện tích thì trong một hệ cô lập về điện đại lượng nào sau đây là không đổi?


A. Khoảng cách giữa các điện tích.
B. Tích độ lớn của các điện tích.


C. Độ lớn mỗi điện tích.

D. Tổng đại số các điện tích.

Câu 3. Ba tấm kim loại phẳng giống nhau đặt song song và nối với A, B bằng cách dây nối như hình vẽ. Diện tích mỗi bản S=100cm2, khoảng cách giữa hai bản liên tiếp d = 0,5cm. Nối A, B với nguồn U = 100V. Tìm điện dung của bộ tụ và điện tích trên mỗi tấm kim loại.
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Câu 4. Trong khoảng chân không của một phong vũ biểu thủy ngân, có lọt vào một ít không khí nên phong vũ biểu có số chỉ nhỏ hơn áp suất thực của khí quyển. Khi áp suất khí quyển là 768 mmHg, phong vũ biểu chỉ 748 mmHg, chiều dài khoảng chân không là 56mm. Tìm áp suất của khí quyển khi phong vũ biểu này chỉ 734 mmHg. Coi nhiệt độ không đổi.


A. 750 mmHg.
B. 759 mmHg.
C. 754 mmHg.
D. 714 mmHg.

Câu 5. Punxa là một sao nơtron quay nhanh, và phát ra những xung vô tuyến có độ đồng bộ cao, mỗi xung trong mỗi vòng quay của sao. Chu kì quay T là thời gian cho một vòng quay. Punxa ở miền trung tâm chòm sao Cự Giải có chu kì quay T = 0,033s, và quan sát cho thấy, nó đang tăng với tốc độ 1,26.10-5 s/năm. Nếu gia tốc góc của nó không đổi, thì sau bao nhiêu năm nữa kể từ bây giờ, Punxa sẽ ngừng quay?


A. 2256 năm.
B. 2652 năm.
 C. 2625 năm.
D. 6252 năm.

Câu 6. Dụng cụ đo khối lượng (DCĐKL) được thiết kế để dùng trong các con tàu vũ trụ trên quỹ đạo, mục đích của nó là: cho phép các nhà du hành xác định khối lượng của họ ở điều kiện “không trọng lượng” trên quỹ đạo quanh Trái Đất. DCĐKL là một cái ghế lắp trên lò xo, nhà du hành đo chu kì của một hệ dao động vật + lò xo. Biết độ cứng của lò xo là k = 605,6 N/m, chu kì dao động của ghế không có người là 0,90149s. Khi một nhà du hành ngồi trên ghế thì chu kì dao động là 2,08832s. Tính khối lượng nhà du hành.


A. 45,6kg.
B. 56,4kg.
C. 54,6kg.
D. 65,4kg.

Câu 7. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Người ta nhận ra từ trường tồn tại xung quanh dây dẫn mang dòng điện vì:


A. có lực tác dụng lên một kim nam châm đặt song song cạnh nó.

 
B. có lực tác dụng lên một hạt mang điện chuyển động dọc theo nó.


C. có lực tác dụng lên một dòng điện khác đặt song song cạnh nó.

 
D. có lực tác dụng lên một hạt mang điện đứng yên đặt bên cạnh nó.

Câu 8. Một thanh dài L không dẫn điện, không trọng lượng có thể quay quanh trụ đi qua tâm của nó và được thăng bằng với một trọng lượng P đặt cách đầu trái của thanh một khoảng x (hình vẽ). Ở các đầu trái và phải của thanh được gắn hai quả cầu nhỏ dẫn điện có điện tích tương ứng bằng q và 2q. Ở ngay dưới mỗi quả cầu đó và cách một khoảng h có một quả cầu cố định với điện tích dương Q. Xác định h để thanh không tác dụng lực thẳng đứng lên giá đỡ khi thanh nằm ngang và thăng bằng.
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Câu 9. Một ôm kế đơn giản được chế tạo bằng cách mắc một pin 1,5V nối tiếp với một điện trở R và một ampe kế có thể đọc từ 0 đến 1,00mA (như hình vẽ). R được điều chính sao cho khi các đầu đo chập vào nhau thì ampe kế lệch hết thang ứng với 1,00mA. Nếu ampe kế có điện trở 20,0Ω và bỏ qua điện trở trong của pin thì gái trị của R bằng bao nhiêu?
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A. 1500Ω.
B. 1480Ω.
C. 3000Ω.
D. 2980Ω.

Câu 10. Hai gương phẳng quay mặt phản xạ vào nhau và hợp với nhau góc 
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. Tiết diện vuông góc với cạnh chung là một tam giác cân AOB. Điểm sáng S được đặt ở trung điểm của AB. Xác định 
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để mọi tia sáng từ S chỉ phản xạ một lần ra khỏi tam giác AOB.
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Câu 11. Máy phát điện xoay chiều cung cấp hiệu điện thế hiệu dụng 120V, tần số 60,0Hz cho mạch điện như hình vẽ. Khi khóa S ngắt, dòng điện sớm pha hơn suất điện động của máy phát là 20,00. Nếu khóa S đóng ở vị trí 1, dòng điện trễ pha hơn suất điện động của máy phát 10,00. Khi khóa S đóng ở vị trí 2, cường độ dòng điện hiệu dụng là 2,00A. Tính các giá trị của R, L, C.
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A. R=164Ω;L=4,9mH;C=42,88μF.
B. R=164,8Ω;L=0,313H;C=14,9μF.


C. R=164,8Ω;L=0,313mH;C=14,9μF.
D. R=164Ω;L=4,9H;C=42,88μF.

Câu 12. Tinh vân Crab cách chúng ta khoảng 6500 năm ánh sáng được coi là kết quả của một vụ nổ sao siêu mới đã được các nhà thiên văn Trung Quốc ghi nhận năm 1054 sao Công nguyên. Hỏi vụ nổ thực sự xảy ra vào khoảng thời gian nào?


A. năm 5446 trước Công nguyên.
B. năm Công nguyên.


C. năm 6500 trước Công nguyên.
D. năm 7554 trước Công nguyên.

Câu 13. Một tia sáng đi qua mặt phân cách giữa 3 môi trường trong suốt như hình vẽ. Tốc độ của ánh sáng trong các môi trường

[image: image21.png]ng

ny

n3




 
A. v1 > v2 > v3.
B. v3 > v2 > v1.
C. v3 > v1 > v2.
D. v2 > v1 > v3.

Câu 14. Người ta dịch chuyển một vật sáng AB phẳng, nhỏ, có chiều cao h dọc theo trục chính của thấu kính mỏng L có tiêu cự f, quang tâm O sao cho AB vuông góc với trục chính, A thuộc trục chính. Khi A ở các vị trí M, N thì ảnh thật A’B’ của AB cho bởi thấu kính L có độ cao tương ứng gấp n1, n2 lần h. Khi A ở điểm C thì ảnh thật A’B’ của AB cao gấp n3 lần h. Biết rằng 
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 và OM + ON = 80,0cm. Tính OC.


A. 40cm.
B. 26,67cm.
C. 20cm.
D. 53,3cm.

Câu 15. Trong giờ thực hành, một nhóm học sinh thực hiện thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng bằng thí nghiệm giao thoa Y-âng. Học sinh bố trí thí nghiệm có khoảng cách giữa các khe hẹp là 0,5 mm, khoảng cách giữa mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 100±0,1cm. Trên màn khi đo khoảng cách giữa 11 vân sáng liên tiếp thì được kết quả 5 lần đo là 12,0 mm; 13,5 mm; 14,0 mm, 12,5 mm, 13,0 mm. Bỏ qua sai số của thước đo. Bước sóng ánh sáng trong thí nghiệm có giá trị là


A. 0,65±0,03μm.
B. 0,59±0,03μm.
C. 0,65±0,02μm.
D. 0,59±0,02μm.

BÀI THI HÓA HỌC

Câu 16. Cho sơ đồ chuyển hóa sau: CaO 
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 CaCl2 
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 CaCO3. Công thức X, Y, Z lần lượt là


A. HCl, AgNO3, (NH4)2CO3.
B. HCl, HNO3, NaNO3. 


C. Cl2, HNO3, H2CO3.

D. Cl2, AgNO3, Na2CO3.

Câu 17. Tiến hành trùng hợp 1 mol etilen ở điều kiện thích hợp, đem sản phẩm sau trùng hợp tác dụng với dung dịch brom dư thì lượng brom phản ứng là 36 gam. Hiệu suất phản ứng trùng hợp và khối lượng polietilen (PE) thu được là


A. 70% và 23,8 gam.
B. 77,5% và 21,7 gam.
C. 77,5 % và 22,4 gam.
D. 85% và 23,8 gam.

Câu 18. Cho 7,2 gam hỗn hợp B gồm Fe và Cu tác dụng với 200 ml dung dịch AgNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và 19,84 gam chất rắn T. Cho toàn bộ dung dịch X tác dụng với dung dịch NaOH dư, phản ứng xong, lọc kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi được 6,4 gam chất rắn. Mặt khác nếu cho hết 3,6 gam B vào 200 ml dung dịch H2SO4 0,5 M, sau khi phản ứng hoàn toàn cho tiếp m gam KNO3 vào hỗn hợp phản ứng. Giá trị m tối thiểu để thu được lượng khí NO (sản phẩm khử duy nhất) lớn nhất là:


A. 3,535.
B. 5,050.
C. 2,020.
D. 3,030.

Câu 19. Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch KHSO4.

(b) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2.

(c) Cho dung dịch NH3 tới dư vào dung dịch Fe(NO3)3.

(d) Cho dung dịch NaOH tới dư vào dung dịch AlCl3.

(e) Cho kim loại Cu vào dịch FeCl3 dư.

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kết tủa là 


A. 2.
B. 5.
C. 4.
D. 3.

Câu 20. Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z, T. Kết quả được ghi ở bảng sau:
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X, Y, Z, T lần lượt là:



A. Etyl fomat, lysin, glucozơ, anilin. 
B. Lysin, etyl fomat, glucozơ, anilin.


C. Glucozơ, lysin, etyl fomat, anilin.
D. Etyl fomat, lysin, glucozơ, axit acrylic.

Câu 21. Khi cho CH3-CH2-CH=CH2 tác dụng với dung dịch HBr theo quy tắc Mac-cop-nhi-cop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính?


A. CH3-CH2-CHBr-CH2Br.
B. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br. 


C. CH3-CH2-CHBr-CH3.

D. CH3-CH2-CH2-CH2Br.

Câu 22. Dãy gồm các ion cùng tồn tại trong một dung dịch là


A. S2-, Cu2+, H+, Na+.

B. Ca2+, H2PO4-, Cl-, K+.


C. Fe2+, Ag+, NO3-, SO42-.
D. Fe2+, NO3-, H+, NH4+.

Câu 23. Mưa axit làm mùa màng thất thu và phá hủy các công trình xây dựng, các tượng đài làm bằng đá cẩm thạch, đá vôi, … Hai khí nào sau đây đều là nguyên nhân gây ra mưa axit?


A. H2S và N2. 
B. CO2 và O2.
C. SO2 và NO2.
D. NH3 và HCl.

Câu 24. Chanh là một loài thực vật cho quả nhỏ, thuộc chi Cam chanh (Citrus), khi chín có màu xanh hoặc vàng, thịt quả có vị chua. Quả chanh được sử dụng làm thực phẩm trên khắp thế giới - chủ yếu dùng nước ép của nó, thế nhưng phần cơm (các múi của chanh) và vỏ cũng được sử dụng, chủ yếu là trong nấu ăn và nướng bánh.
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Nước ép chanh chứa khoảng 5% (khoảng 0,3 mol/lít) axit xitric (citric acid), điều này giúp chanh có vị chua, và độ pH của chanh từ 2-3. Axit xitric có công thức cấu tạo là:
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Cho các phát biểu sau:

(1) Công thức phân tử của axit xitric là C6H6O7.

(2) Axit xitric thuộc loại hợp chất đa chức vì có nhiều loại nhóm chức.

(3) 1 mol axit xitric tác dụng được với Na sinh ra 2 mol H2.

(4) Axit xitric tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 2.

(5) Chanh có tác dụng trị táo bón, chữa bệnh đau dạ dày và tăng sức đề kháng.

Số phát biểu đúng là


A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.

Câu 25. Cho khí H2 dư qua ống đựng 10 gam hỗn hợp Fe2O3 và Al2O3 nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 7,6 gam chất rắn. Khối lượng của Al2O3 trong 10 gam hỗn hợp là


A. 4 gam.
B. 8 gam.
C.. 6 gam.
D. 2 gam.

Câu 26. Cho m gam hỗn hợp Na và Ba vào nước dư, thu được dung dịch X và V lít khí H2 đktc. Sục khí CO2 từ từ đến dư vào dung dịch X, lượng kết tủa thể hiện trên đồ thị sau: 
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Giá trị của m và V lần lượt là



A. 35,70 và 7,84.
B. 30,18 và 6,72.
C. 30,18 và 7,84.
D. 35,70 và 6,72.

Câu 27. Trong các cách dưới đây, cách nào được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm?


A. Điện phân H2O.


B. Phân huỷ H2O2 với chất xúc tác là MnO2.


C. Điện phân CuSO4.


D. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng.

Câu 28. Cho 3,36 lít N2 tác dụng với 5,6 lít H2 thu được 6,72 lít hỗn hợp khí. Biết các thể tích khí đo ở đktc. Hiệu suất phản ứng là


A. 30%.
B. 40%.
C. 50%.
D. 60%.

Câu 29. Ma túy dù ở dạng nào khi đưa vào cơ thể con người đều có thể làm thay đổi chức năng sinh lí. Ma túy có tác dụng ức chế kích thích mạnh mẽ gây ảo giác làm cho người dùng không làm chủ được bản thân. Nghiện ma túy sẽ dẫn tới rối loạn tâm, sinh lý, rối loạn tiêu hóa, rối loạn chức năng thần kinh, rối loạn tuần hoàn, hô hấp. Tiêm chích ma túy có thể gây trụy tim mạch dễ dẫn đến tử vong, vì vậy phải luôn nói không với ma túy. Nhóm chất nào sau đây là ma túy (cấm dùng)?


A. Thuốc phiện, cần sa, heroin, cocain.
B. Thuốc phiện, penixilin, moocphin.


C. Penixilin, ampixilin, erythromixin.
D. Seduxen, cần sa, ampixilin, cocain.

Câu 30. Thực hiện sơ đồ phản ứng (hệ số phương trình biểu thị đúng tỉ lệ mol):

X + 2NaOH → Y + CH3NH2 + 2H2O

Y + H2SO4 → Z + Na2SO4
nT + nZ → poli(etylen terephtalat) + 2nH2O

Phân tử khối của Y là


A. 194.
B. 210.
C. 166.
D. 192.

BÀI THI SINH HỌC

Câu 31. Một gen ở sinh vật nhân thực có 300 nuclêôtit loại A, 400 nuclêôtit loại G. Gen này có chiều dài bao nhiêu Angstron?


A. 2380 Å.
B. 1020 Å.
C. 4760 Å.
D. 1360 Å.

Câu 32. Trong cơ thể, tế bào nào sau đây có lưới nội chất hạt phát triển mạnh nhất?


A. Tế bào hồng cầu.
B. Tế bào bạch cầu.
C. Tế bào biểu bì.
D. Tế bào cơ.

Câu 33.  Pha lũy thừa trong đường cong sinh trưởng của vi sinh vật có đặc điểm nào sau đây?


A. Là pha lý tưởng để thu sinh khối tế bào.



B. Số lượng tế bào đạt cực đại và không đổi theo thời gian


C. Số lượng tế bào tăng theo cấp số nhân.


D. Môi trường bắt đầu cạn kiệt chất dinh dưỡng.

Câu 34. Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của mã di truyền?


A. Một bộ ba mã hóa cho nhiều loại axit amin.


B. Một bộ ba chỉ mã hóa cho một loại axit amin.


C. Sinh giới có chung một bộ mã di truyền.


D. Nhiều bộ ba khác nhau quy định một loại axt amin.

Câu 35. Một quần thể người có tính trạng nhóm máu đang ở trạng thái cân bằng di truyền, tần số các loại alen quy định nhóm máu là: IA, IB, IO lần lượt là: 0,4; 0,3; 0,3. Theo lí thuyết, tỉ lệ người có kiểu gen đồng hợp về tính trạng nhóm máu là

 
A. 0,16.
B. 0,64.
C. 0,26.
D. 0,34.

Câu 36. Người mắc bệnh, hội chứng nào sau đây thuộc thể một (2n - 1) ?


 A. Hội chứng Tơcnơ.

B. Hội chứng Đao.


C. Hội chứng AIDS.

D. Bệnh hồng cầu hình liềm.

Câu 37. Nghiên cứu một quần thể động vật cho thấy ở thời điểm ban đầu có 15000 cá thể. Quần thể này có tỉ lệ sinh là 12%/năm, tỉ lệ tử vong là 8%/năm, tỉ lệ xuất cư là 2%/năm. Sau hai năm số lượng cá thể trong quần thể đó được dự đoán là


A. 15660.
B. 15020.
C. 15060. 
D. 15606.

Câu 38. Điều nào sau đây không đúng với học thuyết tiến hóa của Đacuyn?

A. Chọn lọc tự nhiên là quá trình đào thải các sinh vật có các biến dị không thích nghi và giữ lại các biến dị di truyền giúp sinh vật thích nghi.

B. Kết quả của chọn lọc tự nhiên là hình thành nên các loài sinh vật mang kiểu gen qui định kiểu hình thích nghi với điều kiện môi trường.


C. Các loài sinh vật có nhiều đặc điểm giống nhau là do chúng được tiến hóa từ một tổ tiên chung.

D. Cơ chế tiến hóa dẫn đến hình thành loài là do chọn lọc tự nhiên.

Câu 39. Từ phôi bò có kiểu gen AaBbDdEe tiến hành cấy truyền phôi thì các bò con có kiểu gen là


A. aabbddee.
B. AaBbDdEe.
C. AABBddee.
D. AABBDDEE.

Câu 40. Các vi sinh vật lợi dụng lúc cơ thể suy giảm miễn dịch để tấn công gây ra các bệnh khác, được gọi là:


A. Vi sinh vật cộng sinh

B. Vi sinh vật hoại sinh


C. Vi sinh vật cơ hội   
 
D. Vi sinh vật tiềm tan

Câu 41. Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch được hình thành bởi các tế bào thần kinh tập trung thành các hạch thần kinh và được nối với nhau tạo thành chuỗi hạch


A. nằm dọc theo chiều dài cơ thể
B. nằm dọc theo lưng và bụng


C. nằm dọc theo lưng

D. phân bố ở một số phần cơ thể

Câu 42. Thằn lằn bị mất đuôi có thể mọc ra đuôi mới, đó là:



A. kình thức sinh sản phân mảnh.
B. chỉ là sự tái sinh một bộ phận cơ thể.


C. kiểu sinh sản vô tính tái sinh.
D. một kiểu của sự sinh trưởng.

Câu 43. Cho cây hoa đỏ P có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn, thu được F1 có tỉ lệ 27 cây hoa đỏ : 37 cây hoa trắng. Theo lí thuyết, trong tổng số cây F1, số cây hoa trắng đồng hợp 2 cặp gen chiếm tỉ lệ:


A. 9/32
B. 12/37
C. 18/37
D. 3/16

Câu 44. Trong một gia đình, bố và mẹ đều bình thường, con đầu lòng mắc hội chứng Đao, con thứ hai của họ?


A. không bao giờ xuất hiện vì chỉ có 1 giao tử mang đột biến.


B. không bao giờ bị hội chứng Đao vì rất khó xảy ra.


C. có thể bị hội chứng Đao nhưng với tần số rất thấp.


D. chắc chắn bị hội chứng Đao vì đây là bệnh di truyền.

Câu 45. Bằng phương pháp cấy truyền phôi ở động vật, các cơ thể con được tạo ra từ một phôi có đặc điểm nào sau đây?


A. Không có khả năng sinh sản.
B. Có kiểu hình luôn giống nhau.


C. Không có khả năng giao phối với nhau.
D. Có kiểu gen khác nhau.
-------------HẾT-------------


ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ TƯ DUY ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
ĐỀ LUYỆN THI SỐ 15 - PHẦN THI KHOA HỌC TỰ NHIÊN
	Thời gian làm bài: 
	90 phút (không kể thời gian phát đề)

	Tổng số câu hỏi: 
	45 câu

	Dạng câu hỏi: 
	Trắc nghiệm 4 lựa chọn 


CẤU TRÚC BÀI THI
	Nội dung
	Số câu

	Bài thi Vật lý
	15

	Bài thi Hóa học
	15

	Bài thi Sinh học
	15


BẢNG ĐÁP ÁN

	1. D
	2. D
	3. D
	4. A
	5. C
	6. C
	7. D
	8. A
	9. B
	10. C

	11. B
	12. A
	13. C
	14. A
	15. A
	16. A
	17. B
	18. D
	19. D
	20. A

	21. C
	22. B
	23. C
	24. A
	25. D
	26. B
	27. B
	28. D
	29. A
	30. B

	31. A
	32. B
	33. C
	34. A
	35. D
	36. A
	37. D
	38. B
	39. B
	40. C

	41. A
	42. B
	43. A
	44. C
	45. C
	
	
	
	
	


HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
BÀI THI VẬT LÝ
Câu 1. Thực hiện giao thoa ánh sáng bằng khe Young với các thông số: khoảng cách giữa hai khe S1 và S2 là a = 1mm, khoảng cách từ hai nguồn sáng đến màn quan sát là D = 3m. Khi toàn bộ hệ thống đặt trong không khí thì người ta đo được khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là i = 1,5mm. Đổ đầy nước có chiết suất 
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 vào khoảng cách giữa màn quan sát và mặt phẳng chứa hai khe. Đặt trước một trong hai khe sáng một bản mỏng, phẳng có hai mặt song song bằng thủy tinh có chiết suất n’ = 1,5, bề dày e =15μm. So với trước khi đặt bản mỏng, hệ thống dịch chuyển đến vị trí vân thứ


A. 5.
B. 10.
C. 15.
D. 20.
Phương pháp giải:

Khoảng vân: 
[image: image31.wmf]=
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Bước sóng của ánh sáng trong môi trường trong suốt: 
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Đặt bản mỏng trước một trong hai khe, hệ vân dịch chuyển đoạn: 
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Giải chi tiết:

Khi hệ thống đặt trong nước, khoảng vân giao thoa là:


[image: image34.wmf]1,5

1,125( mm)

4

3

¢

===

i

i

n


Khi đặt bản mỏng, hệ vân dịch chuyển một đoạn là:
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Vậy hệ vân dịch chuyển đến vị trí vân sáng thứ 20 trước khi đặt bản mỏng.
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Câu 2. Theo định luật bảo toàn điện tích thì trong một hệ cô lập về điện đại lượng nào sau đây là không đổi?


A. Khoảng cách giữa các điện tích.
B. Tích độ lớn của các điện tích.


C. Độ lớn mỗi điện tích.

D. Tổng đại số các điện tích.
Phương pháp giải:
Sử dụng lí thuyết về định luật bảo toàn điện tích.

Giải chi tiết:
Định luật bảo toàn điện tích: Trong một hệ cô lập về điện, tổng đại số của các điện tích là không đổi.

Câu 3. Ba tấm kim loại phẳng giống nhau đặt song song và nối với A, B bằng cách dây nối như hình vẽ. Diện tích mỗi bản S=100cm2, khoảng cách giữa hai bản liên tiếp d = 0,5cm. Nối A, B với nguồn U = 100V. Tìm điện dung của bộ tụ và điện tích trên mỗi tấm kim loại.
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D. 
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Phương pháp giải:

Điện dung của tụ điện: 
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Điện dung của bộ tụ mắc song song: 
[image: image43.wmf]12
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Điện tích: 
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Giải chi tiết:
Nhận xét: bộ tụ gồm 2 tụ điện ghép song song: 
[image: image45.wmf]12

==

AB

UUU


Điện dung của mỗi tụ điện là:
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Điện dung của bộ tụ là:

Điện tích trên tấm kim loại (1) và (3) là:
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Điện tích trên tấm kim loại (2) là:
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Câu 4. Trong khoảng chân không của một phong vũ biểu thủy ngân, có lọt vào một ít không khí nên phong vũ biểu có số chỉ nhỏ hơn áp suất thực của khí quyển. Khi áp suất khí quyển là 768 mmHg, phong vũ biểu chỉ 748 mmHg, chiều dài khoảng chân không là 56mm. Tìm áp suất của khí quyển khi phong vũ biểu này chỉ 734 mmHg. Coi nhiệt độ không đổi.


A. 750 mmHg.
B. 759 mmHg.
C. 754 mmHg.
D. 714 mmHg.

Phương pháp giải:
Quá trình đẳng nhiệt: PV=const
Giải chi tiết:
Khi phong vũ biểu chỉ 748 mmHg, áp suất không khí lọt vào là:

p1 = 768 − 748 = 20(mmHg) 

Chiều dài của phong vũ biểu là:

h = 748 + h1 = 748 + 56 = 804(mm)

Khi phong vũ biểu chỉ 734 mmHg, chiều dài khoảng chân không là:

h2 = h - 734 = 70(mm)

Trong hai trường hợp nhiệt độ môi trường không thay đổi, xét cột không khí lọt vào là khí lí tưởng, ta có:
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Áp suất khí quyển là:

p = p2 + 734 = 750 (mmHg)

Câu 5. Punxa là một sao nơtron quay nhanh, và phát ra những xung vô tuyến có độ đồng bộ cao, mỗi xung trong mỗi vòng quay của sao. Chu kì quay T là thời gian cho một vòng quay. Punxa ở miền trung tâm chòm sao Cự Giải có chu kì quay T = 0,033s, và quan sát cho thấy, nó đang tăng với tốc độ 1,26.10-5 s/năm. Nếu gia tốc góc của nó không đổi, thì sau bao nhiêu năm nữa kể từ bây giờ, Punxa sẽ ngừng quay?


A. 2256 năm.
B. 2652 năm.
 C. 2625 năm.
D. 6252 năm.

Phương pháp giải:

Tốc độ góc: 
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Gia tốc góc: 
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Đạo hàm của hàm họp: 
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Giải chi tiết:

Ban đầu tốc độ góc của Punxa là:
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Tốc độ tăng chu kì của Punxa là:
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Gia tốc góc của Punxa là:
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Lại có: 
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Punxa ngừng quay khi: 
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Câu 6. Dụng cụ đo khối lượng (DCĐKL) được thiết kế để dùng trong các con tàu vũ trụ trên quỹ đạo, mục đích của nó là: cho phép các nhà du hành xác định khối lượng của họ ở điều kiện “không trọng lượng” trên quỹ đạo quanh Trái Đất. DCĐKL là một cái ghế lắp trên lò xo, nhà du hành đo chu kì của một hệ dao động vật + lò xo. Biết độ cứng của lò xo là k = 605,6 N/m, chu kì dao động của ghế không có người là 0,90149s. Khi một nhà du hành ngồi trên ghế thì chu kì dao động là 2,08832s. Tính khối lượng nhà du hành.


A. 45,6kg.
B. 56,4kg.
C. 54,6kg.
D. 65,4kg.

Phương pháp giải:

Chu kì của con lắc lò xo: 
[image: image60.wmf]2

=

m

T

k

p


Giải chi tiết:

Gọi khối lượng của ghế và người là 
[image: image61.wmf]M

 và 
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Chu kì dao động của ghế là:
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Khi ghế không có người, ta có:
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Khi ghế không có người và nhà du hành ngồi trên ghế, ta có tỉ số:
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Câu 7. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Người ta nhận ra từ trường tồn tại xung quanh dây dẫn mang dòng điện vì:


A. có lực tác dụng lên một kim nam châm đặt song song cạnh nó.

 
B. có lực tác dụng lên một hạt mang điện chuyển động dọc theo nó.


C. có lực tác dụng lên một dòng điện khác đặt song song cạnh nó.

 
D. có lực tác dụng lên một hạt mang điện đứng yên đặt bên cạnh nó.
Phương pháp giải:
Tính chất cơ bản của từ trường là nó gây ra lực từ tác dụng lên một nam châm hay một dòng điện đặt trong nó

Từ trường không tác dụng lực lên điện tích đứng yên

Giải chi tiết:
Người ta nhận ra từ trường tồn tại xung quanh dây dẫn mang dòng điện vì có lực từ tác dụng lên nam châm, hoặc dòng điện, hoặc một điện tích chuyển động → D sai

Câu 8. Một thanh dài L không dẫn điện, không trọng lượng có thể quay quanh trụ đi qua tâm của nó và được thăng bằng với một trọng lượng P đặt cách đầu trái của thanh một khoảng x (hình vẽ). Ở các đầu trái và phải của thanh được gắn hai quả cầu nhỏ dẫn điện có điện tích tương ứng bằng q và 2q. Ở ngay dưới mỗi quả cầu đó và cách một khoảng h có một quả cầu cố định với điện tích dương Q. Xác định h để thanh không tác dụng lực thẳng đứng lên giá đỡ khi thanh nằm ngang và thăng bằng.
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Phương pháp giải:
Lực điện: 
[image: image71.wmf]12
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Momen lực: 
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Điều kiện vật thăng bằng nằm ngang: 
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Giải chi tiết:
Lực điện tác dụng lên hai quả cầu tại hai đầu thanh là:
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Các lực tác dụng lên thanh được biểu diễn như hình vẽ:
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Thanh cân bằng nằm ngang khi:
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Để lực tác dụng lên giá đõ bằng 0 , ta có:
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Câu 9. Một ôm kế đơn giản được chế tạo bằng cách mắc một pin 1,5V nối tiếp với một điện trở R và một ampe kế có thể đọc từ 0 đến 1,00mA (như hình vẽ). R được điều chính sao cho khi các đầu đo chập vào nhau thì ampe kế lệch hết thang ứng với 1,00mA. Nếu ampe kế có điện trở 20,0Ω và bỏ qua điện trở trong của pin thì gái trị của R bằng bao nhiêu?
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A. 1500Ω.
B. 1480Ω.
C. 3000Ω.
D. 2980Ω.

Phương pháp giải:
Công thức định luật Ôm cho toàn mạch: 
[image: image80.wmf]E
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Giải chi tiết:
Khi ampe kế lệch hết thang, số chỉ của ampe kế là:
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Lại có: 
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Câu 10. Hai gương phẳng quay mặt phản xạ vào nhau và hợp với nhau góc 
[image: image84.wmf]α

. Tiết diện vuông góc với cạnh chung là một tam giác cân AOB. Điểm sáng S được đặt ở trung điểm của AB. Xác định 
[image: image85.wmf]α

để mọi tia sáng từ S chỉ phản xạ một lần ra khỏi tam giác AOB.
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Phương pháp giải:
Sử dụng lý thuyết định luật phản xạ ánh sáng

Để mọi tia sáng từ S chỉ phản xạ một lần ra khỏi tam giác AOB, ảnh của S qua OB nằm sau mặt phản xạ của OA

Giải chi tiết:
Nhận xét: ảnh của S qua hệ gương nằm trên (O;OS)
Để mọi tia sáng từ S chỉ phản xạ một lần ra khỏi tam giác AOB, hệ gương cho nhiều nhất 2 ảnh, ảnh qua gương OB nằm trên gương OA và ngược lại

→ góc giữa hai gương 
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Từ hình vẽ ta thấy:
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Câu 11. Máy phát điện xoay chiều cung cấp hiệu điện thế hiệu dụng 120V, tần số 60,0Hz cho mạch điện như hình vẽ. Khi khóa S ngắt, dòng điện sớm pha hơn suất điện động của máy phát là 20,00. Nếu khóa S đóng ở vị trí 1, dòng điện trễ pha hơn suất điện động của máy phát 10,00. Khi khóa S đóng ở vị trí 2, cường độ dòng điện hiệu dụng là 2,00A. Tính các giá trị của R, L, C.
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A. R=164Ω;L=4,9mH;C=42,88μF.
B. R=164,8Ω;L=0,313H;C=14,9μF.

C. R=164,8Ω;L=0,313mH;C=14,9μF.
D. R=164Ω;L=4,9H;C=42,88μF.

Phương pháp giải:
Độ lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện: 
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Cường độ dòng điện hiệu dụng: 
[image: image96.wmf](
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Giải chi tiết:
Khi khóa S ngắt, mạch điện gồm có RLC mắc nối tiếp:

Độ lệch pha giữa suất điện động của máy phát và cường độ dòng điện là:
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Khi khóa S ở vị trí 1, mạch điện gồm: 
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Điện dung của bộ tụ điện là:
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Dung kháng của bộ tụ điện là:
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Độ lệch pha giữa suất điện động của máy phát và cường độ dòng điện là: 
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Trừ hai vế phương trình (2) và (1) ta có:
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Thay vào (2) ta có:
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Khi khóa S đóng, mạch điện gồm LC. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là:
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Thay 
[image: image105.wmf]Z178
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vào (3) ta được:
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Câu 12. Tinh vân Crab cách chúng ta khoảng 6500 năm ánh sáng được coi là kết quả của một vụ nổ sao siêu mới đã được các nhà thiên văn Trung Quốc ghi nhận năm 1054 sao Công nguyên. Hỏi vụ nổ thực sự xảy ra vào khoảng thời gian nào?


A. năm 5446 trước Công nguyên.
B. năm Công nguyên.


C. năm 6500 trước Công nguyên.
D. năm 7554 trước Công nguyên.

Phương pháp giải:
Khoảng cách năm ánh sáng được tính bằng quãng đường ánh sáng đi được trong thời gian đó.

Giải chi tiết:
Nhận xét: thời gian ánh sáng truyền từ tinh vân Crab đến chúng ta là: 6500 năm

Vụ nổ xảy ra vào năm: 1054 – 6500 = -5446

Vậy vụ nổ xảy ra vào năm 5446 trước Công nguyên.

Câu 13. Một tia sáng đi qua mặt phân cách giữa 3 môi trường trong suốt như hình vẽ. Tốc độ của ánh sáng trong các môi trường
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A. v1 > v2 > v3.
B. v3 > v2 > v1.
C. v3 > v1 > v2.
D. v2 > v1 > v3.

Phương pháp giải:
Tốc độ ánh sáng trong môi trường trong suốt: 
[image: image108.wmf]c

v

n

=

 
Công thức định luật khúc xạ ánh sáng: 
[image: image109.wmf]12

nsininsinr

=

 
Giải chi tiết:
Gọi các góc tới và góc khúc xạ tại 3 môi trường tương ứng là i1, i2, i3,
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Áp dụng công thức định luật khúc xạ ánh sáng, ta có:


[image: image111.wmf]112233

nsininsininsini

==

 
Từ hình vẽ ta thấy:
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Từ (1) và (2) ta có: 
[image: image113.wmf]312
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Câu 14. Người ta dịch chuyển một vật sáng AB phẳng, nhỏ, có chiều cao h dọc theo trục chính của thấu kính mỏng L có tiêu cự f, quang tâm O sao cho AB vuông góc với trục chính, A thuộc trục chính. Khi A ở các vị trí M, N thì ảnh thật A’B’ của AB cho bởi thấu kính L có độ cao tương ứng gấp n1, n2 lần h. Khi A ở điểm C thì ảnh thật A’B’ của AB cao gấp n3 lần h. Biết rằng 
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 và OM + ON = 80,0cm. Tính OC.


A. 40cm.
B. 26,67cm.
C. 20cm.
D. 53,3cm.

Phương pháp giải:

Công thức thấu kính: 
[image: image115.wmf]111
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Số phóng đại của ảnh: 
[image: image116.wmf]¢
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Giải chi tiết:

Nhận xét: các trường hợp đều cho ảnh thật

Áp dụng công thức thấu kính cho ảnh thật, ta có:
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Số phóng đại của ảnh là:


[image: image118.wmf]¢¢

==Þ=

-

hdf

nn

hddf


Áp dụng cho các trường hợp tại 
[image: image119.wmf]M,N,C

, ta có:
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Theo đề bài ta có:
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Câu 15. Trong giờ thực hành, một nhóm học sinh thực hiện thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng bằng thí nghiệm giao thoa Y-âng. Học sinh bố trí thí nghiệm có khoảng cách giữa các khe hẹp là 0,5 mm, khoảng cách giữa mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 100±0,1cm. Trên màn khi đo khoảng cách giữa 11 vân sáng liên tiếp thì được kết quả 5 lần đo là 12,0 mm; 13,5 mm; 14,0 mm, 12,5 mm, 13,0 mm. Bỏ qua sai số của thước đo. Bước sóng ánh sáng trong thí nghiệm có giá trị là


A. 0,65±0,03μm.
B. 0,59±0,03μm.
C. 0,65±0,02μm.
D. 0,59±0,02μm.

Phương pháp giải:
Khoảng vân: 
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Giá trị trung bình: 
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Sai số tỉ đối: 
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Sai số tuyệt đối trung bình: 
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Giải chi tiết:

Khoảng cách giữa 11 vân sáng là 10 khoảng vân, ta có:
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Sai số tuyệt đối của khoảng vân là:
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Giá trị trung bình của bước sóng là:
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Ta có sai số tỉ đôi:
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[image: image130.wmf](
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Câu 16. Cho sơ đồ chuyển hóa sau: CaO 
[image: image131.wmf]X
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 CaCl2 
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 Ca(NO3)2 
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 CaCO3. Công thức X, Y, Z lần lượt là


A. HCl, AgNO3, (NH4)2CO3.
B. HCl, HNO3, NaNO3. 


C. Cl2, HNO3, H2CO3.

D. Cl2, AgNO3, Na2CO3.

Phương pháp giải:
Dựa vào tính chất hóa học một số hợp chất quan trọng của canxi

Giải chi tiết:
X là HCl, Y là AgNO3, Z là (NH4)2CO3.

PTHH:

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

CaCl2 + 2AgNO3 → Ca(NO3)2 + 2AgCl↓

Ca(NO3)2 + (NH4)2CO3 → CaCO3↓ + 2NH4NO3.

Câu 17. Tiến hành trùng hợp 1 mol etilen ở điều kiện thích hợp, đem sản phẩm sau trùng hợp tác dụng với dung dịch brom dư thì lượng brom phản ứng là 36 gam. Hiệu suất phản ứng trùng hợp và khối lượng polietilen (PE) thu được là


A. 70% và 23,8 gam.
B. 77,5% và 21,7 gam.
C. 77,5 % và 22,4 gam.
D. 85% và 23,8 gam.

Phương pháp giải:
n.CH2=CH2 
[image: image134.wmf]0
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 (-CH2-CH2-)n
CH2=CH2 dư + Br2 ⟶ Br-CH2-CH2-Br

nC2H4 bđ = 1 mol; nC2H4 dư = nBr2
⟹ nC2H4 pư = nPE
⟹ H%; mPE.

Giải chi tiết:
n.CH2=CH2 
[image: image135.wmf]0
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 (-CH2-CH2-)n
CH2=CH2 dư + Br2 ⟶ Br-CH2-CH2-Br

nC2H4 bđ = 1 mol; nC2H4 dư = nBr2 = 36 : 160 = 0,225 mol

⟹ nC2H4 pư = 1 - 0,225 = 0,775 = nPE
⟹ H% = (0,775/1).100% = 77,5%.

mPE = 0,775.28 = 21,7 gam.

Câu 18. Cho 7,2 gam hỗn hợp B gồm Fe và Cu tác dụng với 200 ml dung dịch AgNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và 19,84 gam chất rắn T. Cho toàn bộ dung dịch X tác dụng với dung dịch NaOH dư, phản ứng xong, lọc kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi được 6,4 gam chất rắn. Mặt khác nếu cho hết 3,6 gam B vào 200 ml dung dịch H2SO4 0,5 M, sau khi phản ứng hoàn toàn cho tiếp m gam KNO3 vào hỗn hợp phản ứng. Giá trị m tối thiểu để thu được lượng khí NO (sản phẩm khử duy nhất) lớn nhất là:


A. 3,535.
B. 5,050.
C. 2,020.
D. 3,030.
 Phương pháp giải:
- Biện luận thấy Fe hết, Cu dư khi phản ứng với AgNO3.

- Tính số mol Fe và Cu phản ứng bằng cách giải hệ phương trình về khối lượng KL tăng và khối lượng chất rắn sau nung.

- Từ đó suy ra thành phần số mol của mỗi kim loại trong B.

- Tính toán theo PT ion thu gọn để tìm giá trị của m:

Fe + 2H+ → Fe2+ + H2
3Fe2+ + 4H+ + NO3- → 3Fe3+ + NO + 2H2O

3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

Giải chi tiết:
Do mchất rắn sau nung < mB ⟹ B dư so với dd AgNO3.

Giả sử Fe dư ⟹ Chất rắn sau nung chỉ có Fe2O3 ⟹ nFe2O3 = 0,04 mol ⟹ nFe pư = 0,08 mol.

⟹ mT = 7,2 + 0,08.(108.2 - 56) = 20 gam ≠ 19,84 gam (loại).

⟹ Fe hết, Cu dư.

Đặt nFe = x và nCu pư = y mol

Ta có: 
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⟹ 7,2 gam B chứa 0,06 mol Fe và 
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⟹ 3,6 gam B chứa 0,03 mol Fe và 0,03 mol Cu.

*Khi 3,6 (g) B + H+: 0,2 mol

Fe    +    2H+ → Fe2+ + H2
0,03 → 0,06 → 0,03

⟹ Thu được: 0,03 mol Fe2+; 0,03 mol Cu; 0,14 mol H+ dư.

3Fe2+ + 4H+  +  NO3- → 3Fe3+ + NO + 2H2O

0,03 → 0,04 → 0,01

3Cu   +  8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

0,03 → 0,08 → 0,02

⟹ nNO3- = 0,01 + 0,02 = 0,03 mol = nKNO3
⟹ m = 3,03 gam.
Câu 19. Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch KHSO4.

(b) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2.

(c) Cho dung dịch NH3 tới dư vào dung dịch Fe(NO3)3.

(d) Cho dung dịch NaOH tới dư vào dung dịch AlCl3.

(e) Cho kim loại Cu vào dịch FeCl3 dư.

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kết tủa là 

A. 2.
B. 5.
C. 4.
D. 3.
Phương pháp giải:
Dựa vào tính chất hóa học của các chất.

Giải chi tiết:
(a) Ba2+ + SO42- ⟶ BaSO4 ↓  

(b) OH- + HCO3- ⟶  CO32-  +  H2O ;  Ca2+ + CO32- ⟶ CaCO3 ↓  

(c) 3NH3  + 3H2O  +  Fe3+ ⟶ Fe(OH)3 ↓  + 3NH4+
(d) Al3+ + 3OH- ⟶ Al(OH)3 ↓  ;  Al(OH)3 + OH- ⟶ AlO2-  +  H2O

(e) Cu + 2Fe3+ ⟶ 2Fe2+ + Cu2+
Các thí nghiệm thu được kết tủa là (a), (b), (c)

Câu 20. Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z, T. Kết quả được ghi ở bảng sau:
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X, Y, Z, T lần lượt là:
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A. Etyl fomat, lysin, glucozơ, anilin. 
B. Lysin, etyl fomat, glucozơ, anilin.


C. Glucozơ, lysin, etyl fomat, anilin.
D. Etyl fomat, lysin, glucozơ, axit acrylic.

 

Phương pháp giải:
Lý thuyết tổng hợp về axit cacboxylic, este, cacbohiđrat, amin.

Giải chi tiết:
- Y làm quỳ tím chuyển sang màu xanh ⟹ Y là lysin.

- T tác dụng với dung dịch Br2 tạo kết tủa ⟹ T là anilin.

- X, Z tác dụng AgNO3 tạo kết tủa ⟹ X, Z là etyl fomat và glucozơ.

- Z tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam ⟹ Z có nhiều nhóm OH liền kề ⟹ Z là glucozơ ⟹ X là etyl fomat.

Câu 21. Khi cho CH3-CH2-CH=CH2 tác dụng với dung dịch HBr theo quy tắc Mac-cop-nhi-cop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính?


A. CH3-CH2-CHBr-CH2Br.
B. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br. 


C. CH3-CH2-CHBr-CH3.

D. CH3-CH2-CH2-CH2Br.

Phương pháp giải:
Quy tắc cộng Mac-cop-nhi-cop:
Trong phản ứng cộng axit hoặc nước (kí hiệu chung là HA) vào liên kết C=C của anken, H (phần tử mang điện tích dương) ưu tiên cộng vào C mang nhiều H hơn (cacbon bậc thấp hơn), còn A (phần tử mang điện tích âm) ưu tiên cộng vào C mang ít H hơn (cacbon bậc cao hơn).

Giải chi tiết:
Theo quy tắc Mac-cop-nhi-cop, CH3-CH2-CH=CH2 cộng với HBr thì sản phẩm chính sẽ là: CH3-CH2-CHBr-CH3.

Câu 22. Dãy gồm các ion cùng tồn tại trong một dung dịch là


A. S2-, Cu2+, H+, Na+.

B. Ca2+, H2PO4-, Cl-, K+.

C. Fe2+, Ag+, NO3-, SO42-.
D. Fe2+, NO3-, H+, NH4+.
Phương pháp giải:
Điều kiện để các ion cùng tồn tại trong một dung dịch là các ion không phản ứng được với nhau.

Lưu ý: Các ion phản ứng với nhau khi sau phản ứng thu được chất kết tủa, bay hơi hoặc điện li yếu.

Giải chi tiết:
- Loại A vì xảy ra các phản ứng:

Cu2+ + S2- → CuS↓

2H+ + S2- → H2S↑

- B thỏa mãn vì các ion không phản ứng với nhau.

- Loại C vì xảy ra các phản ứng:

Fe2+ + Ag+ → Ag↓ + Fe3+.

- Loại D vì xảy ra các phản ứng:

3Fe2+ + 4H+ + NO3- → 3Fe3+ + NO + 2H2O.

Câu 23. Mưa axit làm mùa màng thất thu và phá hủy các công trình xây dựng, các tượng đài làm bằng đá cẩm thạch, đá vôi, … Hai khí nào sau đây đều là nguyên nhân gây ra mưa axit?


A. H2S và N2. 
B. CO2 và O2.
C. SO2 và NO2.
D. NH3 và HCl.

Phương pháp giải:
Giải chi tiết:
SO2 và NO2 là hai khí gây mưa axit do:

SO2 + H2O ⇄ H2SO3;

4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3.

Câu 24. Chanh là một loài thực vật cho quả nhỏ, thuộc chi Cam chanh (Citrus), khi chín có màu xanh hoặc vàng, thịt quả có vị chua. Quả chanh được sử dụng làm thực phẩm trên khắp thế giới - chủ yếu dùng nước ép của nó, thế nhưng phần cơm (các múi của chanh) và vỏ cũng được sử dụng, chủ yếu là trong nấu ăn và nướng bánh.
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Nước ép chanh chứa khoảng 5% (khoảng 0,3 mol/lít) axit xitric (citric acid), điều này giúp chanh có vị chua, và độ pH của chanh từ 2-3. Axit xitric có công thức cấu tạo là:
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Cho các phát biểu sau:

(1) Công thức phân tử của axit xitric là C6H6O7.

(2) Axit xitric thuộc loại hợp chất đa chức vì có nhiều loại nhóm chức.

(3) 1 mol axit xitric tác dụng được với Na sinh ra 2 mol H2.

(4) Axit xitric tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 2.

(5) Chanh có tác dụng trị táo bón, chữa bệnh đau dạ dày và tăng sức đề kháng.

Số phát biểu đúng là


A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.

Phương pháp giải:
*Cách xác định CTPT dựa vào CTCT:

- CTTQ: CnH2n+2-2kOm (với k = π + vòng, được gọi là độ bất bão hòa).

- Từ CTCT thu gọn ta đếm số nguyên tử C, O ⟹ giá trị của n, m.

- Xác định số liên kết π và số vòng ⟹ giá trị của k.

- Thay n, m, k vào CTTQ thu được CTPT.

*Từ nhóm chức suy ra tính chất hóa học của axit xitric.

Giải chi tiết:
(1) sai,
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- CTTQ: CnH2n+2-2kOm (với k = π + vòng, được gọi là độ bất bão hòa).

- Từ CTCT ta đếm được trong phân tử của axit xitric có chứa 6 nguyên tử C, 7 nguyên tử O ⟹ n = 6; m = 7.

- Mặt khác phân tử chất này có chứa 3 π và 0 vòng ⟹ k = 3.

⟹ CTPT của axit xitric là C6H8O7.

(2) sai, axit xitric thuộc loại hợp chất tạp chức.

(3) đúng, HOOC-CH2-C(OH)(COOH)-CH2-COOH + 4Na → NaOOC-CH2-C(ONa)(COONa)-CH2-COONa + 2H2 ↑.

(4) sai, tỉ lệ 1 : 3 vì axit xitric có 3 nhóm -COOH.

(5) sai, không có tác dụng chữa bệnh đau dạ dày vì bệnh đau dạ dày là bệnh thừa axit.

Vậy có 1 phát biểu đúng.

Câu 25. Cho khí H2 dư qua ống đựng 10 gam hỗn hợp Fe2O3 và Al2O3 nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 7,6 gam chất rắn. Khối lượng của Al2O3 trong 10 gam hỗn hợp là


A. 4 gam.
B. 8 gam.
C.. 6 gam.
D. 2 gam.
Phương pháp giải:
H2, CO chỉ khử được các oxit của KL đứng sau Al ở nhiệt độ cao.

Trong phản ứng khử oxit KL bằng H2, CO dư thì: mchất rắn giảm = mO(oxit).

Giải chi tiết:
Ta thấy chỉ có Fe2O3 phản ứng với H2.

mchất rắn giảm = mO(Fe2O3) = 10 - 7,6 = 2,4 gam ⟹ nO(Fe2O3) = 0,15 mol

Bảo toàn O ⟹ nFe2O3 = nO(Fe2O3)/3 = 0,05 mol ⟹ mFe2O3 = 8 gam

⟹ mAl2O3 = 10 - 8 = 2 gam.

Câu 26. Cho m gam hỗn hợp Na và Ba vào nước dư, thu được dung dịch X và V lít khí H2 đktc. Sục khí CO2 từ từ đến dư vào dung dịch X, lượng kết tủa thể hiện trên đồ thị sau: 
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Giá trị của m và V lần lượt là



A. 35,70 và 7,84.
B. 30,18 và 6,72.
C. 30,18 và 7,84.
D. 35,70 và 6,72.

Phương pháp giải:
- Trên đoạn đồng biến: nCO32- = nCO2
- Tại điểm cực đại: (*) = nOH-/nCO2 = 2

- Trên đoạn nghịch biến: nCO32- = nOH- - nCO2
Giải chi tiết:
- Tại B: nCO32- = nOH- - nCO2
⟺ 0,18 = nOH- - 0,42

⟺ nOH- = 0,6 mol

⟹ nH2 = ½.nOH- = 0,3 mol ⟹ V = 6,72 lít.

- Tại A: nBa(OH)2 = nBaCO3 = 0,18 mol

Mà nOH- = 0,6 mol ⟹ nNaOH = 0,6 - 0,18.2 = 0,24 mol

Vậy hỗn hợp ban đầu có 0,24 mol Na và 0,18 mol Ba ⟹ m = 30,18 gam.

Câu 27. Trong các cách dưới đây, cách nào được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm?


A. Điện phân H2O.


B. Phân huỷ H2O2 với chất xúc tác là MnO2.

C. Điện phân CuSO4.


D. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng.

 Sai - Đáp án đúng B
Xem lời giải Hỏi đáp / Thảo luậnCâu hỏi: 195916  Lưu

Phương pháp giải:
Dựa vào phương pháp điều chế oxi trong phòng thí nghiệm.

Giải chi tiết:
Trong phòng thí nghiệm, người ta có thể điều chế O2 bằng cách phân hủy H2O2 với xt là MnO2:
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Câu 28. Cho 3,36 lít N2 tác dụng với 5,6 lít H2 thu được 6,72 lít hỗn hợp khí. Biết các thể tích khí đo ở đktc. Hiệu suất phản ứng là


A. 30%.
B. 40%.
C. 50%.
D. 60%.
Phương pháp giải:
- Tính số mol N2, H2 ban đầu và số mol của hỗn hợp sau pư.

- Viết PTHH, từ số mol N2, H2 ban đầu xác định hiệu suất tính theo chất nào.

- Tính toán theo PTHH để tìm lượng chất phản ứng.

- Tính hiệu suất phản ứng theo chất tham gia: H% = (npư/nbđ).100%.

Giải chi tiết:
nN2 = 0,15 mol; nH2 = 0,25 mol; nsau = 0,3 mol.

PTHH:     N2    +    3H2    ⇄    2NH3
BĐ:        0,15         0,25                     (do 0,15/1 > 0,25/3 nên hiệu suất tính theo H2)

Pư:           x             3x                2x

Sau:     (0,15-x)    (0,25-3x)       2x

⟹ nsau = (0,15 - x) + (0,25 - x) + 2x = 0,3 ⟹ x = 0,05.

⟹ H% = (nH2 pư./nH2 bđ).100% = (0,15/0,25).100% = 60%.

Câu 29. Ma túy dù ở dạng nào khi đưa vào cơ thể con người đều có thể làm thay đổi chức năng sinh lí. Ma túy có tác dụng ức chế kích thích mạnh mẽ gây ảo giác làm cho người dùng không làm chủ được bản thân. Nghiện ma túy sẽ dẫn tới rối loạn tâm, sinh lý, rối loạn tiêu hóa, rối loạn chức năng thần kinh, rối loạn tuần hoàn, hô hấp. Tiêm chích ma túy có thể gây trụy tim mạch dễ dẫn đến tử vong, vì vậy phải luôn nói không với ma túy. Nhóm chất nào sau đây là ma túy (cấm dùng)?


A. Thuốc phiện, cần sa, heroin, cocain.
B. Thuốc phiện, penixilin, moocphin.


C. Penixilin, ampixilin, erythromixin.
D. Seduxen, cần sa, ampixilin, cocain.

Phương pháp giải:
Giải chi tiết:
Các chất ma túy là thuốc phiện, cần sa, heroin, cocain.

Câu 30. Thực hiện sơ đồ phản ứng (hệ số phương trình biểu thị đúng tỉ lệ mol):

X + 2NaOH → Y + CH3NH2 + 2H2O

Y + H2SO4 → Z + Na2SO4
nT + nZ → poli(etylen terephtalat) + 2nH2O

Phân tử khối của Y là


A. 194.
B. 210.
C. 166.
D. 192.

Phương pháp giải:
- Từ phương trình (3) suy ra T và Z.

- Từ phương trình (2) suy ra Y.

- Tìm được X và tính phân tử khối của X.

Giải chi tiết:
T là C2H4(OH)2
Z là C6H4(COOH)2
Y là C6H4(COONa)2
X là HOOC-C6H4-COONH3CH3
→ MY = 210.

BÀI THI SINH HỌC

Câu 31. Một gen ở sinh vật nhân thực có 300 nuclêôtit loại A, 400 nuclêôtit loại G. Gen này có chiều dài bao nhiêu Angstron?


A. 2380 Å.
B. 1020 Å.
C. 4760 Å.
D. 1360 Å.

Phương pháp giải:
Bước 1: Tính số nucleotit của gen

N = 2A + 2G; A=T; G=X

Bước 2: Tính chiều dài của gen

CT liên hệ giữa chiều dài và tổng số nucleotit 
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Giải chi tiết:
Tổng số nucleotit của gen là:

N= 2A+2G=1400 nucleotit.

Chiều dài của gen là: 
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Câu 32. Trong cơ thể, tế bào nào sau đây có lưới nội chất hạt phát triển mạnh nhất?


A. Tế bào hồng cầu.
B. Tế bào bạch cầu.
C. Tế bào biểu bì.
D. Tế bào cơ.

Phương pháp giải:
Dựa vào chức năng của lưới nội chất hạt:

- Tổng hợp prôtêin tiết ra khỏi tế bào cũng như các prôtêin cấu tạo nên màng tế bào, prôtêin dự trữ, prôtêin kháng thể.

- Hình thành các túi mang để vận chuyển prôtêin mới được tổng hợp.

Giải chi tiết:
Trong các tế bào trên thì tế bào bạch cầu có vai trò sinh kháng thể (protein) mạnh mẽ nên lưới nội chất hạt phát triển mạnh nhất.

Câu 33.  Pha lũy thừa trong đường cong sinh trưởng của vi sinh vật có đặc điểm nào sau đây?


A. Là pha lý tưởng để thu sinh khối tế bào.



B. Số lượng tế bào đạt cực đại và không đổi theo thời gian


C. Số lượng tế bào tăng theo cấp số nhân.

D. Môi trường bắt đầu cạn kiệt chất dinh dưỡng.

Phương pháp giải:
Giải chi tiết:
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Pha luỹ thừa (pha log)

Vi khuẩn sinh trưởng với tốc độ lớn nhất và không đổi, số lượng tế bào trong quần thể tăng lên rất nhanh.

Chọn C
Câu 34. Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của mã di truyền?


A. Một bộ ba mã hóa cho nhiều loại axit amin.

B. Một bộ ba chỉ mã hóa cho một loại axit amin.


C. Sinh giới có chung một bộ mã di truyền.


D. Nhiều bộ ba khác nhau quy định một loại axt amin.

Phương pháp giải:
Dựa vào các đặc điểm của mã di truyền.

Giải chi tiết:
Ý A không phải là đặc điểm của mã di truyền, một bộ ba chỉ mã hóa cho một loại axit amin.

Câu 35. Một quần thể người có tính trạng nhóm máu đang ở trạng thái cân bằng di truyền, tần số các loại alen quy định nhóm máu là: IA, IB, IO lần lượt là: 0,4; 0,3; 0,3. Theo lí thuyết, tỉ lệ người có kiểu gen đồng hợp về tính trạng nhóm máu là

 
A. 0,16.
B. 0,64.
C. 0,26.
D. 0,34.
Phương pháp giải:
Quần thể cân bằng về hệ nhóm máu ABO có cấu trúc:

(IA +IB +IO)2= IAIA +IOIO+IBIB +2IAIO+ 2IAIB +2IBIO = 1

Giải chi tiết:
Tần số alen IA, IB, IO lần lượt là: 0,4; 0,3; 0,3

→ Tần số kiểu gen đồng hợp là 0,42 + 0,33 + 0,32 =0,34

Câu 36. Người mắc bệnh, hội chứng nào sau đây thuộc thể một (2n - 1) ?


 A. Hội chứng Tơcnơ.

B. Hội chứng Đao.


C. Hội chứng AIDS.

D. Bệnh hồng cầu hình liềm.

Phương pháp giải:
Xác định bộ NST của các hội chứng → Kết luận.

Giải chi tiết:
A: Hội chứng Tơcnơ → XO (thiếu 1 NST X): 2n – 1 (thể một)

B: Hội chứng Đao: 3 NST số 21 → thể ba: 2n +1

C: Hội chứng AIDS → Không liên quan đến số lượng NST: 2n

D: Bệnh hồng cầu hình liềm → 2n, bệnh do đột biến gen.

Hội chứng Tocno là thể một.

Câu 37. Nghiên cứu một quần thể động vật cho thấy ở thời điểm ban đầu có 15000 cá thể. Quần thể này có tỉ lệ sinh là 12%/năm, tỉ lệ tử vong là 8%/năm, tỉ lệ xuất cư là 2%/năm. Sau hai năm số lượng cá thể trong quần thể đó được dự đoán là


A. 15660.
B. 15020.
C. 15060. 
D. 15606.
Phương pháp giải:
Giải chi tiết:
Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của quần thể =12%  - 8%  - 2%  = 2%

Sau 1 năm số lượng cá thể trong quần thể đó được dự đoán = 15000 × 2%  + 15000 = 15300

Sau 2 năm số lượng cá thể trong quần thể đó được dự đoán = 15300 × 2%  + 15300 = 15606

Câu 38. Điều nào sau đây không đúng với học thuyết tiến hóa của Đacuyn?

A. Chọn lọc tự nhiên là quá trình đào thải các sinh vật có các biến dị không thích nghi và giữ lại các biến dị di truyền giúp sinh vật thích nghi.

B. Kết quả của chọn lọc tự nhiên là hình thành nên các loài sinh vật mang kiểu gen qui định kiểu hình thích nghi với điều kiện môi trường.


C. Các loài sinh vật có nhiều đặc điểm giống nhau là do chúng được tiến hóa từ một tổ tiên chung.

D. Cơ chế tiến hóa dẫn đến hình thành loài là do chọn lọc tự nhiên.

Phương pháp giải:
Quan điểm của Đacuyn

+ Các cá thể sinh vật luôn phải đấu tranh sinh tồn, chỉ những cá thể nào mang nhiều biến dị có lợi thì + mới sống sót và sinh sản ưu thế.

+ Đấu tranh sinh tồn chính là động lực thúc đẩy sự tiến hóa của loài

Chọn lọc tự nhiên

+ Thực chất là sự phân hoá về khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể trong loài

+ Đối tượng của chọn lọc tự nhiên là cá thể

+ Kết quả của chọn lọc tự nhiên sẽ tạo nên loài mới có các đặc điểm thích nghi với môi trường sống

Giải chi tiết:
Phát biểu không đúng với học thuyết tiến hóa của Đacuyn là:B

Vì theo Đacuyn: Kết quả của chọn lọc tự nhiên sẽ tạo nên loài mới có các đặc điểm thích nghi với môi trường sống.

Câu 39. Từ phôi bò có kiểu gen AaBbDdEe tiến hành cấy truyền phôi thì các bò con có kiểu gen là


A. aabbddee.
B. AaBbDdEe.
C. AABBddee.
D. AABBDDEE.

Phương pháp giải:
Cấy truyền phôi tạo ra các con vật có kiểu gen, kiểu hình, giới tính giống nhau.

Giải chi tiết:
Từ phôi bò có kiểu gen AaBbDdEe tiến hành cấy truyền phôi thì các bò con có kiểu gen là AaBbDdEe

Câu 40. Các vi sinh vật lợi dụng lúc cơ thể suy giảm miễn dịch để tấn công gây ra các bệnh khác, được gọi là:


A. Vi sinh vật cộng sinh

B. Vi sinh vật hoại sinh


C. Vi sinh vật cơ hội   
 
D. Vi sinh vật tiềm tan

Phương pháp giải:
Giải chi tiết:
Các vi sinh vật lợi dụng lúc cơ thể suy giảm miễn dịch để tấn công gây ra các bệnh khác, được gọi là VSV cơ hội

Chọn C
Câu 41. Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch được hình thành bởi các tế bào thần kinh tập trung thành các hạch thần kinh và được nối với nhau tạo thành chuỗi hạch


A. nằm dọc theo chiều dài cơ thể
B. nằm dọc theo lưng và bụng


C. nằm dọc theo lưng

D. phân bố ở một số phần cơ thể

Phương pháp giải:
Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch có ở động vật có cơ thể đối xứng hai bên. Trong đó, các tế bào thần kinh tập trung lại với nhau tạo thành hạch thần kinh, các hạch được nối với nhau bởi dây thần kinh tạo thành các chuỗi hạch nằm dọc theo chiều dài cơ thể.

Giải chi tiết:
Ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch thì chuỗi hạch nằm dọc theo chiều dài cơ thể.

Câu 42. Thằn lằn bị mất đuôi có thể mọc ra đuôi mới, đó là:



A. kình thức sinh sản phân mảnh.
B. chỉ là sự tái sinh một bộ phận cơ thể.

C. kiểu sinh sản vô tính tái sinh.
D. một kiểu của sự sinh trưởng.

Phương pháp giải:
+ Hình thức sinh sản phân mảnh: những mảnh nhỏ tách ra từ cơ thể ban đầu phát triển thành cơ thể mới.

+ Tái sinh một bộ phận cơ thể: tạo ra một bộ phận cơ thể mới thay thế bộ phận cơ thể cũ đã mất.

+ Kiểu sinh sản vô tính tái sinh: là tái sinh ra cá thể mới giống với cá thể gốC.
+ Sinh trưởng ở động vật là quá trình tăng kích thước cơ thể.

Giải chi tiết:
Thằn lằn có thể mọc lại đuôi nhưng đuôi mới sẽ ngắn và nhỏ hơn so với đuôi cũ. Còn cái đuôi bị ngắt ra thì không thể mọc lại cơ thể. Do đó, hiện tượng thằn lằn bị mất đuôi có thể mọc ra một cái đuôi mới chỉ là tái sinh một bộ phận cơ thể.

Câu 43. Cho cây hoa đỏ P có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn, thu được F1 có tỉ lệ 27 cây hoa đỏ : 37 cây hoa trắng. Theo lí thuyết, trong tổng số cây F1, số cây hoa trắng đồng hợp 2 cặp gen chiếm tỉ lệ:


A. 9/32
B. 12/37
C. 18/37
D. 3/16
Câu 44. Trong một gia đình, bố và mẹ đều bình thường, con đầu lòng mắc hội chứng Đao, con thứ hai của họ?


A. không bao giờ xuất hiện vì chỉ có 1 giao tử mang đột biến.


B. không bao giờ bị hội chứng Đao vì rất khó xảy ra.


C. có thể bị hội chứng Đao nhưng với tần số rất thấp.

D. chắc chắn bị hội chứng Đao vì đây là bệnh di truyền.

Phương pháp giải:
Hội chứng Đao: Có 3 NST số 21, nguyên nhân là rối loạn trong GP ở cơ thể bố hoặc mẹ tạo giao tử n+1 (thừa 1 NST số 21).

Giải chi tiết:
Trong một gia đình, bố và mẹ đều bình thường, con đầu lòng mắc hội chứng Đao, con thứ hai của họ cũng có thể bị hội chứng Đao nhưng với tần số rất thấp.

Câu 45. Bằng phương pháp cấy truyền phôi ở động vật, các cơ thể con được tạo ra từ một phôi có đặc điểm nào sau đây?


A. Không có khả năng sinh sản.
B. Có kiểu hình luôn giống nhau.


C. Không có khả năng giao phối với nhau.
D. Có kiểu gen khác nhau.

Phương pháp giải:
Những con vật sinh ra từ 1 phôi sẽ có kiểu gen và kiểu hình, giới tính giống nhau.

Giải chi tiết:
Bằng phương pháp cấy truyền phôi ở động vật, các cơ thể con được tạo ra từ một phôi sẽ không giao phối với nhau được vì chúng cùng giới tính.
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